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1 152112430 Lê Trường An K15TMT K15E30

2 132234804 Nguyễn Đức Anh K15KTR5 K15E37 Nợ HP

3 152232813 Trương Hoàng Quốc Bảo K15KTR1 K15E33

4 152233018 Đặng Thanh Bình K15KTR1 K15E34

5 132315618 Nguyễn Triệu Xuân Các K15KKT2 K15E47 Nợ HP

6 152232985 Võ Thanh Cảm K15KTR5 K15E36

7 152324296 Phan Thị Ngọc Chi K15KKT1 K15E46

8 152232910 Phạm Văn Cường K15KTR1 K15E33

9 152232884 Nguyễn Công Cường K15KTR3 K15E37

10 152222758 Lê Quang Đạo K15XDC K15E32

11 152132550 Nguyễn Thành Đạt K15EVT K15E31 Nợ HP

12 152232806 Phạm Văn Nhất Đạt K15KTR3 K15E36 Nợ HP

13 152233046 Trần Ngọc Diện K15KTR1 K15E34

14 152232925 Dương Công Định K15KTR1 K15E33

15 152232826 Trần Quang Định K15KTR2 K15E35

16 152235540 Nguyễn Tấn Du K15KTR5 K15E33 Nợ HP

17 132114008 Nguyễn Tiến Dũng K15TMT K15E30

18 152222759 Phan Thanh Dũng K15XDC K15E32

19 152232835 Huỳnh Bá Duyên K15KTR2 K15E35

20 152523601 Lê Tuấn Hân K15QNH2 K15E42

21 152313964 Nguyễn Thị Thu Hằng K15KKT1 K15E46

22 152222756 Mai Hữu Hậu K15XDC K15E32

23 152222757 Đỗ Văn Hậu K15XDC K15E32

24 152233005 Nguyễn Tấn Hiền K15KTR1 K15E33

25 152313886 Nguyễn Thanh Hiền K15KKT1 K15E46

26 152232825 Đoàn Văn Hiếu K15KTR2 K15E35

27 142522722 Đặng Xuân Hòa K14QNH6 K15E42

28 152222018 Nguyễn Đình Hoàn K15XDC K15E32

29 152222778 Trương Xuân Hoàng K15XDC K15E32

30 152222779 Lê Hồng Hùng K15XDC K15E32

31 152523607 Lê Thanh Hùng K15QNH2 K15E42 Nợ HP

32 132315710 Châu Quang Huy K15XDC K15E32 Nợ HP

33 152525931 Nguyễn  Huy K15QNH8 K15E45

34 101040223 Nguyễn Duy Huỳnh K15XDC K15E32

35 152523830 Hồ Nguyên Khánh K15QNH5 K15E43

36 142231404 Trương Nguyễn Anh Khoa K15KTR2 K15E34

37 152523662 Lê Tùng Lâm K15QNH3 K15E42

38 152336361 Phan Thị Linh K15QTH2 K15E40

39 152232864 Lâm Xuân Lĩnh K15KTR2 K15E35
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40 152233028 Nguyễn Văn Lợi K15KTR1 K15E34

41 152233033 Thân Ngọc Long K15KTR1 K15E34

42 152232957 Trần Duy Thanh Long K15KTR2 K15E36

43 152232958 Phạm Khắc Long K15KTR4 K15E38

44 152112001 Lê Hồng Luân K15TMT K15E30

45 152233063 Nguyễn Thành Minh K15KTR3 K15E33

46 152232802 Phan Hữu Minh K15KTR2 K15E35

47 152315584 Võ Thị Năm K15KKT1 K15E46

48 152212728 Trần Văn Nam K15QTH2 K15E40

49 152136162 Trần Văn Nghĩa K15EVT K15E31

50 152175545 Phan Thanh Ngọc K15EVT K15E31

51 152232896 Lê Nhật K15KTR2 K15E36

52 152333154 Phạm Huy Nhật K15QTH2 K15E40

53 152313956 Trần Thị Hồng Nhung K15KKT1 K15E46

54 142234514 Trần Văn Nhựt K14KTR1 K15E36

55 152232940 Trần Thị Kim Oanh K15KTR5 K15E34

56 152233034 Nguyễn Thanh Pháp K15KTR5 K15E34

57 152232854 Nguyễn Đình Phi K15KTR2 K15E36

58 152222766 Nguyễn Thành Phúc K15XDC K15E32 Nợ HP

59 152235532 Nguyễn Đặng Tuấn Phúc K15KTR1 K15E34

60 152236324 Nguyễn Đình Phúc K15KTR1 K15E34

61 152232858 Phùng Tiểu Phụng K15KTR1 K15E35

62 132114031 Nguyễn Nam Phương K15TMT K15E30

63 152313984 Nguyễn Mai Phương K15KKT2 K15E47 Nợ HP

64 152122472 Huỳnh Ngọc Minh Quang K15TMT K15E30

65 152314104 Trương Công Quang K15KKT1 K15E46

66 152523566 Đoàn Ngọc Quang K15QNH5 K15E43

67 152232817 Trương Bảo Quốc K15KTR3 K15E37

68 152232850 Mai Tấn Quý K15KTR3 K15E33

69 152232885 Nguyễn Đức Lê Thanh Sang K15KTR3 K15E37

70 152233007 Phan Ngọc Sang K15KTR4 K15E38

71 152222017 Đỗ Công Thái Sơn K15XDC K15E32

72 152313890 Trịnh Công Sơn K15KKT5 K15E49

73 142234547 Nguyễn Thị Vi Ta K15KTR5 K15E38

74 152222764 Lê Văn Thành Tài K15XDC K15E32

75 152232834 Phạm Ngọc Tài K15KTR1 K15E35

76 152314102 Nguyễn Tấn Tài K15KKT1 K15E46

77 152125967 Ngô Hoàng Thái K15EVT K15E31

78 152173069 Võ Khắc  Thắng K15EVT K15E31
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79 152232992 Trần Bá Quốc Thắng K15KTR1 K15E35

80 142332226 Thái Văn Thắng K14QTH3 K15E40

81 142231438 Trương Hữu Thanh K15KTR5 K15E33 Nợ HP

82 142224798 Lê Văn Thành K15XDC K15E32

83 152233055 Bùi Chí Thành K15KTR4 K15E33 Nợ HP

84 132234907 Lê Hồng Thành K15KTR5 K15E38 Nợ HP

85 142311800 Hồ Phước Thành K15KKT1 K15E46

86 152313917 Hoàng Minh Thành K15KKT1 K15E46

87 152232872 Trần Văn Thi K15KTR1 K15E34

88 152112415 Bùi Đức Thịnh K15TMT K15E30

89 152232818 Lê Thị Mỹ Thuận K15KTR3 K15E37

90 152233031 Võ Quang Tiến K15KTR2 K15E34

91 142221360 Nguyễn Đình Tình K15XDC K15E33

92 142234548 Lê Văn Toàn K15KTR5 K15E37 Nợ HP

93 152222755 Lưu Văn Trai K15XDC K15E32

94 152233059 Nguyễn Minh Trí K15KTR4 K15E33

95 152232875 Võ Cảnh Trí K15KTR1 K15E35

96 152333239 Nguyễn Quốc Trí K15QTH2 K15E40

97 152332046 Dương Thị Phương Triệu K15QTH1 K15E39

98 152232888 Trần Đức Trung K15KTR5 K15E33

99 152233024 Nguyễn Thành Trung K15KTR4 K15E38

100 152232995 Nguyễn Xuân Trường K15KTR2 K15E36

101 152232982 Nguyễn Minh Tuấn K15KTR5 K15E33

102 152232859 Lưu Nhật Tuấn K15KTR2 K15E36

103 152232981 Nguyễn Minh Tuấn K15KTR4 K15E38

104 142332271 Nguyễn Đức Túc K15QTH1 K15E39 Nợ HP

105 152235835 Nguyễn Đắc Thanh Tùng K15KTR1 K15E34

106 142231459 Nguyễn Nho Thanh Tùng K15KTR5 K15E38

107 152523828 Lê Tấn Vinh K15QNH5 K15E43

108 152333137 Nguyễn Hữu Thanh Vũ K15QNH5 K15E43

109 152523812 Lê Thị Mỹ Vũ K15QNH5 K15E43

110 152523605 Nguyễn Thanh Xuân K15QNH2 K15E42

111 152232991 Huỳnh Rô Y K15KTR4 K15E38

PHẠM NGỌC TĨNH

Đà nẵng, ngày 22 tháng 01 năm 2013

NGƯỜI LẬP
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*SINH VIÊN ĐẾN PHÕNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH ĐÓNG TiỀN TRƯỚC NGÀY THI 3 NGÀY.
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